
Phụ lục II
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Kèm theo Quyết định số  15/QĐ-HĐTD ngày  14  tháng  01 năm 2023
của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng)

TT Đơn vị dự tuyển Mã tài
liệu Tên văn bản Ghi chú

1 Lĩnh  vực  Khoa  học  và  công
nghệ

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa
học và công nghệ, Sở Khoa học
và Công nghệ

VC01

1.  Văn bản hợp nhất  số 04/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật khoa học và công nghệ.

2. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về
điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng.

3.  Nghị  định  số  11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của  Chính phủ về  hoạt
động thông tin khoa học và công nghệ.

4. Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 về việc Ban hành định
mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà
nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê thư viện khoa học và công nghệ.

2 Lĩnh vực Chăn nuôi, thú y
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- Trạm kiểm dịch động vật đầu
mối giao thông trên Quốc lộ 4a,
Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi,
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn;
- Phòng Thông tin huấn luyện,
Trung tâm Khuyến nông và giống
nông lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn;
- Vị trí Chăn nuôi, thú y, thủy sản,
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Bảo Lâm;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Nguyên Bình;
- Vị trí Kiểm dịch động vật; vị trí
Chăn nuôi, thú y, thủy sản, Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Thạch An.

VC02

1. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật thú y.

2. Luật Chăn nuôi năm 2018.

3. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số
điều của Luật thú y.

4.  Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông
nghiệp hữu cơ.

5. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn
chi tiết Luật chăn nuôi (bỏ các Phụ lục); Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày
13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của Nghị định số
13/2020/NĐ-CP ngày  21/01/2020  của  Chính  phủ  hướng  dẫn  chi  tiết  Luật
chăn nuôi.

3 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Vị trí Giáo viên, Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên các huyện: Bảo
Lạc, Thạch An

VC03

1.  Văn bản hợp nhất  số 18/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật giáo dục nghề nghiệp.
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2. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/ 2019 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biệ pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

3.  Văn bản hợp nhất số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất thông tư quy định về đào tạo
thường xuyên.
4. Văn bản hợp nhất số 2090/VBHN-BLĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hợp nhất thông tư quy định về Điều lệ trung
tâm giáo dục nghề nghiệp.

5.  Văn bản hợp nhất số 5161/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/12/2019 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất thông tư quy định chuẩn về
chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp.

6.  Văn bản hợp nhất số 5160/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/12/2019 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất thông tư quy định chế độ làm
việc của nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp.

4 Lĩnh vực Lâm nghiệp

- Phòng Trồng trọt lâm nghiệp,
Trung tâm Khuyến nông và giống
nông lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn;
- Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Điều
tra quy hoạch thiết kế nông lâm
nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
- Phòng Quản lý bảo vệ rừng, Ban
Quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc -
Phia Đén huyện Nguyên Bình, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
- Vị trí Lâm nghiệp, Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp các huyện:
Bảo Lâm, Thạch An.

VC04

1. Luật Lâm nghiệp năm 2017.

2. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 26/10/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật lâm nghiệp.

3.  Nghị  định  27/2021/NĐ-CP  ngày  25/3/2021  của  Chính  phủ  về  quản  lý
giống cây trồng lâm nghiệp.

Vị trí Giáo viên, Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên các huyện: Bảo
Lạc, Thạch An

VC03
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4. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững.

5. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 25/11/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thông tư quy định về các biện pháp
lâm sinh.

6. Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm
nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

5 Lĩnh vực Thủy sản

Phòng Chăn nuôi thủy sản, Trung
tâm Khuyến nông và giống nông
lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

VC05

1. Luật Thuỷ sản năm 2017 (Điều 1 đến Điều 42; các Điều: 50; 51; 52; 60;
61; Điều 87 đến Điều 105).

2.  Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết  một số
điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản (các Điều: 1 đến 9; 16 đến 41; 62
đến 72).

3. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất nghị định về quản lý thức ăn chăn
nuôi, thủy sản.

4. Văn bản hợp nhất số 58/VBHN-BTC ngày 22/11/2019 của Bộ Tài chính
hợp nhất nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản.

- Phòng Trồng trọt lâm nghiệp,
Trung tâm Khuyến nông và giống
nông lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn;
- Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Điều
tra quy hoạch thiết kế nông lâm
nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
- Phòng Quản lý bảo vệ rừng, Ban
Quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc -
Phia Đén huyện Nguyên Bình, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
- Vị trí Lâm nghiệp, Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp các huyện:
Bảo Lâm, Thạch An.

VC04
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5. Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thuỷ sản, thức ăn thuỷ sản,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa
đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản (Điều 8).

6. Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo
vệ  và  phát  triển  nguồn lợi  thuỷ sản;  Thông tư  số  01/2022/TT-BNNPTNT
ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ
sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản (Điều 1).

7. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến
nông.

6 Lĩnh  vực  Trồng  trọt,  Bảo  vệ
thực vật

Vị trí trồng trọt và bảo vệ thực
vật, Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp các huyện: Bảo Lâm,
Thạch An

VC06

1. Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

2. Luật Trồng trọt 2018.
3.Nghị  định  số  109/2018/NĐ-CP ngày  29/8/2018  của  Chính  phủ  về  nông
nghiệp hữu cơ.
4. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 16/12/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật trên cạn.
5. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 20/4/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Phòng Chăn nuôi thủy sản, Trung
tâm Khuyến nông và giống nông
lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

VC05
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7
Trung tâm nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

Trung tâm nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (vị
trí Kế hoạch - tổng hợp)

VC07

1.  Văn bản hợp nhất  số 12/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật đấu thầu.

2.  Văn bản hợp nhất  số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật Xây dựng. (các chương I, III, IV)

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng (bỏ phần Phụ lục)

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

8 Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai chi
nhánh: Bảo Lâm, Trùng Khánh,
Quảng Hòa, Thành phố Cao Bằng

VC08

1.  Văn  bản  hợp  nhất  số  04/VBHN-BTNMT  ngày  04/5/2021  của  Bộ  Tài
nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đất đai.

2.  Văn  bản  hợp  nhất  số  01/VBHN-BTNMT ngày  28/01/2022  của  Bộ  Tài
nguyên  và  Môi  trường  hợp  nhất  thông  tư  Quy định  về  Giấy  chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3.  Văn  bản  hợp  nhất  số  02/VBHN-BTNMT  ngày  12/9/2019  của  Bộ  Tài
nguyên và Môi trường hợp nhất thông tư quy định về hồ sơ địa chính.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7

9 Lĩnh vực Kế toán

Vị trí Kế toán tại:
- Trung tâm y tế huyện Nguyên
Bình;
- Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc;
- Trung tâm y tế huyện Thạch An;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi
trường;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Bảo Lạc.

VC09

1.  Văn bản hợp nhất  số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật kế toán.

2.  Văn bản hợp nhất  số 06/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước

3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số
điều của Luật kế toán.

10 Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Vị trí công nghệ thông tin tại:
- Bệnh viện đa khoa Trùng
Khánh;
- Trung tâm y tế huyện Hạ Lang;
- Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc;
- Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm.

VC10

1. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 của Văn phòng
Quốc Hội hợp nhất Luật Công nghệ thông tin.

2. Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật an toàn thông tin mạng.
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3. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

4. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

5. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên
môi trường mạng.

6. Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm
khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông
tin điện tử của cơ quan nhà nước.

11 Lĩnh vực Văn thư lưu trữ

Vị trí Văn thư tại:
- Trung tâm y tế huyện Trùng
Khánh;
- Trung tâm y tế huyện Hạ Lang;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Trường Tiểu học Hợp giang,
thành phố Cao Bằng.

VC11

1. Luật Lưu trữ năm 2011.

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác
văn thư (bỏ các Phụ lục III, IV, V)

3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.

4. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Vị trí công nghệ thông tin tại:
- Bệnh viện đa khoa Trùng
Khánh;
- Trung tâm y tế huyện Hạ Lang;
- Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc;
- Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm.

VC10
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5. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và
sử dụng con dấu.

12 Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Phòng Tuyên truyền phát triển
hợp tác xã và thành viên;
- Phòng Tư vấn hỗ trợ hợp tác xã
và doanh nghiệp nhỏ.

VC12

1. Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Văn bản hợp nhất số 906/VBHN-BKHĐT ngày 12/02/2019 hợp nhất Nghị
định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
3. Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp.

4. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định
cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại.
6. Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai
đoạn 2021 - 2025.

13 Hội Kiến trúc sư

Hội Kiến trúc sư tỉnh VC13

1. Luật Kiến trúc năm 2019.

2. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Vị trí Văn thư tại:
- Trung tâm y tế huyện Trùng
Khánh;
- Trung tâm y tế huyện Hạ Lang;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Trường Tiểu học Hợp giang,
thành phố Cao Bằng.

VC11
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3. Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND
tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây
dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21
tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung một số
điều của quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa
bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng.

4. Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định
về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

5. Thông tư số 13/2016/TT-BXH ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định
chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây
dựng.

14 Đội Quản lý trật tự đô thị

Đội Quản lý trật tự đô thị, thành
phố Cao Bằng. VC14

1. Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

3. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

15 Lĩnh vực văn hóa

- Trung tâm Văn hóa và Truyền
thông huyện Bảo Lạc;
- Trung tâm Văn hóa và thông tin
huyện Nguyên Bình.

VC15

1.  Văn bản hợp nhất  số 09/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật Thể dục thể thao.

Hội Kiến trúc sư tỉnh VC13
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2. Luật thư viện năm 2019.

3. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Thư viện.

4. Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định
về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

16 Lĩnh vực Môi trường

Vị trí chuyên viên, Bệnh viện đa
khoa tỉnh, Sở Y tế (ngành Khoa
học môi trường; Công nghệ môi
trường; Công nghệ sinh học; cử
nhân môi trường)

VC16

1. Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số
điều của Luật bảo vệ môi trường (bỏ các Phụ lục)

- Trung tâm Văn hóa và Truyền
thông huyện Bảo Lạc;
- Trung tâm Văn hóa và thông tin
huyện Nguyên Bình.

VC15
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